
Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV. 

- Thời gian: Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 25/03/2026.     

- Tổng số học viên: 28. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
NGUYỄN THỊ THANH 

PHƯƠNG 
19/07/1996 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BẾN 

THÀNH 
26-00341/B08-PAS 

2.  
PHẠM MINH TRỰC 30/12/1987 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NHIÊU 

LỘC 

26-00342/B08-PAS 

3.  
ĐOÀN HOÀNG 02/07/1973 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN 

ĐÔNG 

26-00343/B08-PAS 

4.  
TRƯƠNG HỒNG ÂN 04/09/1986 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHỢ 

LỚN 

26-00344/B08-PAS 

5.  
LÊ PHƯƠNG NHƯ 20/01/1992 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ 

ĐỊNH 

26-00345/B08-PAS 

6.  
TRƯỢNG THỊ KIM ANH 02/09/1992 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HÒA 

HƯNG 

26-00346/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN VIỆT MỸ 22/09/1989 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VƯỜN 

LÀI 

26-00347/B08-PAS 

8.  
BÙI THANH NHI 09/12/2001 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

THỚI 

26-00348/B08-PAS 

9.  
NGUYỄN NGÔ 

PHƯƠNG UYÊN 
29/12/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG GIA 

ĐỊNH 

26-00349/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN THỊ MỸ 

DUYÊN 
31/01/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

LỢI TRUNG 

26-00350/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

HÒA 
16/06/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HẠNH 

THÔNG 

26-00351/B08-PAS 

12.  
NGUYỄN THỊ THANH 

NGUYÊN 
10/10/1973 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

THÔNG TÂY HỘI 

26-00352/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN PHƯƠNG 

QUỲNH NHƯ 
23/11/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỨC 

NHUẬN 

26-00353/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN THỊ CHUYỀN 18/11/1983 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG 

26-00354/B08-PAS 

15.  
TRẦN ANH VINH 07/06/1988 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

BÌNH 

26-00355/B08-PAS 
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16.  
MAI THỊ NGỌC 19/12/1981 TRẠM Y TẾ XÃ CỦ CHI 26-00356/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN NGỌC HÂN 03/11/1983 TRẠM Y TẾ XÃ CỦ CHI 26-00357/B08-PAS 

18.  
TỐNG THỊ MỸ HƯƠNG 22/06/1994 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

UYÊN 

26-00358/B08-PAS 

19.  
ĐINH VĂN HƯỞNG 05/03/1991 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

LONG ĐẤT 

26-00359/B08-PAS 

20.  
MAI NGUYỄN THẢO 

UYÊN 
06/02/1999 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DIÊN 

HỒNG 

26-00360/B08-PAS 

21.  
LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 23/05/1997 TRUNG TÂM Y TẾ TỊNH 

BIÊN, TỈNH AN GIANG 

26-00361/B08-PAS 

22.  
TRẦN NGỌC TIÊN 27/02/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC MANG THÍT 

26-00362/B08-PAS 

23.  
ĐẶNG THỊ THANH TÂM 01/09/1983 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC 

TẾ SÀI GÒN 

26-00363/B08-PAS 

24.  
LÊ THỊ GIÁNG KIỀU 15/01/1986 BỆNH VIỆN SẢN NHI AN 

GIANG 

26-00364/B08-PAS 

25.  
NGÔ NGỌC PHƯƠNG 

LINH 
01/01/1994 BỆNH VIỆN SẢN-NHI AN 

GIANG 

26-00365/B08-PAS 

26.  
LƯƠNG THỊ KIỀU 

OANH 
23/09/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU 

ĐỐC 

26-00366/B08-PAS 

27.  
LÊ THỊ TIÊN 06/12/1993 BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG 26-00367/B08-PAS 

28.  
NGUYỄN VIẾT TUẤN 26/02/1985 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH 

26-00368/B08-PAS 

 


